
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG KẾ HOẠCH HỌC TẬP
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA NĂM HỌC 2015-2016 - CÁC LỚP KHOÁ 2011 HỆ CHÍNH QUY

Số Tuần thứ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

TT Tháng T.8/2015 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 T.1/2016 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 T.8

Ngày (Thứ 2) 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25 01 08 15 22 29 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01

KHÓA 2011

1 11N01(C1) T - - - - - K - - - - - Z TT TT TT TT TT TT T T T T Z TN Nghỉ Tết TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B TS TS

2 11N02(C1) T - - - - - K - - - - - Z TT TT TT TT TT TT T T T T Z TN Nghỉ Tết TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B TS TS

3 11N03(C1) T - - - - - K - - - - - Z TT TT TT TT TT TT T T T T Z TN Nghỉ Tết TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B TS TS

4 11N05(CDT) T - - - - - K - - - - - Z TT TT TT TT TT TT T T T T Z TN Nghỉ Tết TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B TS TS

5 11N06(CDT) T - - - - - K - - - - - Z TT TT TT TT TT TT T T T T Z TN Nghỉ Tết TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B TS TS

6 11N10(T) T - - - - - K - - - - - Z T T T T TT TT TT TT TT TT Z TN Nghỉ Tết TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B TS TS

7 11N11(T) T - - - - - K - - - - - Z T T T T TT TT TT TT TT TT Z TN Nghỉ Tết TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B TS TS

8 11N12(T) T - - - - - K - - - - - Z T T T T TT TT TT TT TT TT Z TN Nghỉ Tết TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B TS TS

9 11N14(TCLC) T TT TT TT TT TT TT TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B Nghỉ Tết TS TS

10 11N17(C4) T - - - - - K - - - - - Z T T T T TT TT TT TT TT TT Z TN Nghỉ Tết TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B TS TS

11 11N18(C4) T - - - - - K - - - - - Z T T T T TT TT TT TT TT TT Z TN Nghỉ Tết TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B TS TS

12 11N20(KTTT) T - - - - - K - - - - - Z T T T T TT TT TT TT TT TT Z TN Nghỉ Tết TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B TS TS

13 11N22,23(N) T - - - - - K - - - - - Z T T T T TT TT TT TT TT TT Z TN Nghỉ Tết TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B TS TS

14 11N25(NL) T - - - - - K - - - - - Z T T T T TT TT TT TT TT TT Z TN Nghỉ Tết TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B TS TS

15 11N27(DHT) T - - - - - K - - - - - Z T T T T TT TT TT TT TT TT Z TN Nghỉ Tết TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B TS TS

16 11N28(TDH) T - - - - - K - - - - - Z T T T T TT TT TT TT TT TT Z TN Nghỉ Tết TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B TS TS

17 11N29(DCN) T - - - - - K - - - - - Z T T T T TT TT TT TT TT TT Z TN Nghỉ Tết TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B TS TS

18 11N34,35(DCLC) T TT TT TT TT TT TT TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B Nghỉ Tết TS TS

19 11N38(DT) T - - - - - K TT TT TT TT TT TT - - - - - Z T T T T Z TN Nghỉ Tết TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B TS TS

20 11N39(DT) T - - - - - K TT TT TT TT TT TT - - - - - Z T T T T Z TN Nghỉ Tết TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B TS TS

21 11N40(DT) T - - - - - K TT TT TT TT TT TT - - - - - Z T T T T Z TN Nghỉ Tết TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B TS TS

22 11N45(H2) T - - - - - K - - - - - Z T T T TT TT TT TT TT TT Đ Z TN Nghỉ Tết TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B TS TS

23 11N48(SH) T - - - - - K - - - - - Z T T T TT TT TT TT TT TT Đ Z TN Nghỉ Tết TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B TS TS

24 11N50(H1) T - - - - - K - - - - - Z T T T TT TT TT TT TT TT Đ Z TN Nghỉ Tết TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B TS TS

25 11NH51(H4) T - - - - - K - - - - - Z T T T TT TT TT TT TT TT Đ Z TN Nghỉ Tết TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B TS TS

26 11N52(H5) T - - - - - K - - - - - Z T T T TT TT TT TT TT TT Đ Z TN Nghỉ Tết TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B TS TS

27 11N57(SK) T Z TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B Nghỉ Tết TS TS

28 11N59(X3) T - - - - - K - - - - - Z TT TT TT TT TT TT T T T Đ Z TN Nghỉ Tết TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B TS TS

29 11N60(X3) T - - - - - K - - - - - Z TT TT TT TT TT TT T T T Đ Z TN Nghỉ Tết TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B TS TS

30 11N61(X3) T - - - - - K - - - - - Z TT TT TT TT TT TT T T T Đ Z TN Nghỉ Tết TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B TS TS

31 11N63(X3CLC) T TT TT TT TT TT TT TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B Nghỉ Tết TS TS

32 11N64(VLXD) T - - - - - K - - - - - Z TT TT TT TT TT TT T T T Đ Z TN Nghỉ Tết TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B TS TS

33 11N67(X1) T - - - - - K - - - - - Z TT TT TT TT TT TT T T T Đ Z TN Nghỉ Tết TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B TS TS

34 11N68(X1) T - - - - - K - - - - - Z TT TT TT TT TT TT T T T Đ Z TN Nghỉ Tết TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B TS TS

35 11N69(X1,XJV) T - - - - - K - - - - - Z TT TT TT TT TT TT T T T Đ Z TN Nghỉ Tết TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B TS TS

36 11N71(KT) T - - - - - K - - - - - Z T T T T TT TT TT TT TT TT Z TN Nghỉ Tết TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B TS TS

37 11N72(KT) T - - - - - K - - - - - Z T T T T TT TT TT TT TT TT Z TN Nghỉ Tết TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B TS TS

38 11NH75,76(X2) T - - - - - K - - - - - Z T T T TT TT TT TT TT TT Đ Z TN Nghỉ Tết TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B TS TS

39 11N77(THXD) T - - - - - K - - - - - Z T T T TT TT TT TT TT TT Đ Z TN Nghỉ Tết TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B TS TS

40 11N79(MT) T - - - - - K - - - - - Z TT TT TT TT TT TT T T T Đ Z TN Nghỉ Tết TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B TS TS

41 11N81(QLMT) T - - - - - K - - - - - Z TT TT TT TT TT TT T T T Đ Z TN Nghỉ Tết TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B TS TS

42 11N83,84(KX) T Z TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B Nghỉ Tết TS TS

43 11N85(QLCN) T Z TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B Nghỉ Tết TS TS

44 11ES Z - - - - - K - - - - - T Z Z Nghỉ Tết TS TS

45 11ECE Z - - - - - K - - - - - T Z Z Nghỉ Tết TS TS

46 11PFIEV1,2 - TL - - - - - - - - - - - - - - Z T T T T Z TN TN TN Nghỉ Tết TL TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B TS TS

47 11PFIEV3 - TL - - - - - - - - - - - - - - Z T T T TN TN TN TN TL Nghỉ Tết TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B TS TS

ĐĂNG KÝ BỔ SUNG (DÀNH CHO TẤT CẢ CÁC KHOÁ, CÁC HỆ) Nghỉ Tết

1 ĐK ĐK Z Z Z Z - - - - - - - - T T Nghỉ Tết ĐK ĐK Z Z Z -- -- -- -- -- -- -- -- T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

HỌC KỲ HÈ Đăng ký hĐăng ký học kỳ hè tuần 38, 39. Đóng KPĐT tuần 42; học từ tuần 44 đến 52.

GHI CHÚ: NH : Nhập học --- : Học LT kỳ hè CK : Thực tập xưởng cơ M : Thực tập MH Z : Dự trữ K : Kiểm tra giữa kỳ TS : Tuyển sinh

C : Học chính trị T : Thi học kì TK : Thực tập kỹ thuật Đ : HD và BV ĐA MH TH : T.nghiệm, TH TG : TT giảng dạy

- : Học LT kỳ 1 TL : Thi lại CN : Thực tập công nhân TN : Đồ Án tốt nghiệp Q : Học GD quốc phòng X : Học môn vẽ, ĐK

-- : Học LT kỳ 2 TT : Thực tập TN N : Thực tập nhận thức Nghỉ Tết :Nghỉ Tết B : Bảo vệ ĐA TN ĐK : Đăng ký HK phụ

Đà Nẵng, ngày           tháng           năm 2015 Đà Nẵng, ngày        tháng        năm 2015

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA



ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG KẾ HOẠCH HỌC TẬP
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA NĂM HỌC 2015-2016 - CÁC LỚP KHOÁ 2012 HỆ CHÍNH QUY

Số Tuần thứ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

TT Tháng T.8/2015 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 T.1/2016 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 T.8

Ngày (Thứ 2) 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25 01 08 15 22 29 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01

KHÓA 2012

1 12N01(C1) T - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T CN CN CN CN Nghỉ Tết CN CN -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

2 12N02(C1) T - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T -- -- -- -- Nghỉ Tết -- K CN CN CN CN CN CN -- -- -- -- -- T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

3 12N03(C1) T - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T -- -- -- -- Nghỉ Tết -- K -- -- -- -- -- CN CN CN CN CN CN T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

4 12N05(CDT) T - - - - - - K CN CN CN CN - - - - - - T T T -- -- -- -- Nghỉ Tết -- -- K CN CN -- -- -- -- -- -- Z T T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

5 12N10(T) T - - - - - - - K CN CN CN CN CN CN CN CN Z T T T -- -- -- -- Nghỉ Tết -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

6 12N11(T) T - - - - - - - K CN CN CN CN CN CN CN CN Z T T T -- -- -- -- Nghỉ Tết -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

7 12N17(C4) T - - - CN CN CN - - - K - - - - - - T T T T -- -- -- -- Nghỉ Tết -- -- K -- -- -- CN CN CN -- -- -- T T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

8 12N18(C4) T - - - - - - K CN CN CN - - - - - - T T T T -- -- -- -- Nghỉ Tết -- -- K CN CN CN -- -- -- -- -- -- T T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

9 12N20(KTTT) T - - - - - - K - - - - - - CN CN CN T T T T -- -- -- -- Nghỉ Tết -- -- K -- -- -- -- -- -- CN CN CN T T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

10 12N22,23(N) T - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T -- -- -- -- Nghỉ Tết -- -- K -- -- -- -- -- -- T T T CN CN CN CN --- --- --- TS TS --- --- --- ---

11 12N25(NL) T - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T -- -- -- -- Nghỉ Tết -- -- K -- -- -- -- -- -- T T T CN CN CN CN --- --- --- TS TS --- --- --- ---

12 12N27(D) T CN CN CN CN - - - - - - K - - - - - - T T T -- -- -- -- Nghỉ Tết -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

13 12N28(D) T - - - - CN CN CN CN - - K - - - - - - T T T -- -- -- -- Nghỉ Tết -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

14 12N29(D) T - - - - - - K - CN CN CN CN - - - - - T T T -- -- -- -- Nghỉ Tết -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

15 12N33(TDH) T - - - - - - K - - - - - CN CN CN CN - T T T -- -- -- -- Nghỉ Tết -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

16 12N34(D.CLC) T - - - - - - K - - - - - - T T T CN CN CN CN -- -- -- -- Nghỉ Tết -- -- K -- -- -- -- -- -- T T T T TT TT TT TT TT TT TS TS --- --- --- ---

17 12N38(DT) T - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T CN CN CN CN Nghỉ Tết CN CN CN CN K -- -- -- -- -- -- -- T T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

18 12N39(DT) T - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T -- -- -- -- Nghỉ Tết -- -- -- K CN CN CN CN CN CN CN CN T T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

19 12N40(DT) T - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T -- -- -- -- Nghỉ Tết -- -- -- K CN CN CN CN CN CN CN CN T T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

20 12N45(H2) T - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T -- -- -- -- Nghỉ Tết -- -- K -- -- -- -- -- -- CN CN CN CN T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

21 12N48(SH) T - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T -- -- -- -- Nghỉ Tết -- -- K -- -- -- -- -- -- CN CN CN CN T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

22 12N50(H1) T - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T -- -- -- -- Nghỉ Tết -- -- K -- -- -- -- -- -- CN CN CN CN T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

23 12N51(H4) T - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T -- -- -- -- Nghỉ Tết -- -- K -- -- -- -- -- -- CN CN CN CN T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

24 12N52(H5) T - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T -- -- -- -- Nghỉ Tết -- -- K -- -- -- -- -- -- CN CN CN CN T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

25 12N57(SK) T - - - - - - K - - - - - - T T T CN CN CN CN -- -- -- -- Nghỉ Tết -- K TG TG TG -- -- -- -- -- Z T T TT TT TT TT TT TS TS

26 12N59(X3) T - - - - - - K - - - - - - N N Z T T T Đ -- -- -- -- Nghỉ Tết -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

27 12N60(X3) T - - - - - - K - - - - - - N N Z T T T Đ -- -- -- -- Nghỉ Tết -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

28 12N61(X3) T - - - - - - K - - - - - - N N Z T T T Đ -- -- -- -- Nghỉ Tết -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

29 12N63(X3.CLC) T - - - - - - K - - - - - - N N Z T T T Đ -- -- -- -- Nghỉ Tết -- -- K -- -- -- -- -- -- T T T T TT TT TT TT TT TT TS TS --- --- --- ---

30 12N64(VLXD) T - - - - - - K - - - - - - N N Z T T T Đ -- -- -- -- Nghỉ Tết -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

31 12N67(X1) T - - - - - - - K - - - - - - - - T T T Đ -- -- -- -- Nghỉ Tết -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T Đ --- --- --- TS TS --- --- --- ---

32 12N68(X1) T - - - - - - - K - - - - - - - - T T T Đ -- -- -- -- Nghỉ Tết -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T Đ --- --- --- TS TS --- --- --- ---

33 12N69(X1,XJV) T - - - - - - - K - - - - - - - - T T T Đ -- -- -- -- Nghỉ Tết -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T Đ --- --- --- TS TS --- --- --- ---

34 12N71(KT) T - - - - - - - K - - - - - - - - T T Đ Đ -- -- -- -- Nghỉ Tết -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T Đ --- --- --- TS TS --- --- --- ---

35 12N72(KT) T - - - - - - - K - - - - - - - - T T Đ Đ -- -- -- -- Nghỉ Tết -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T Đ --- --- --- TS TS --- --- --- ---

36 12N75(X2) T - - - - - K - - - - - Z CN CN CN CN T T T Đ -- -- -- -- Nghỉ Tết -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T Đ --- --- --- TS TS --- --- --- ---

37 12N76(X2) T - - - - - K - - - - - Z CN CN CN CN T T T Đ -- -- -- -- Nghỉ Tết -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T Đ --- --- --- TS TS --- --- --- ---

38 12N77(THXD) T - - - - - K - - - - - Z TK TK TK TK T T T Đ -- -- -- -- Nghỉ Tết -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T Đ --- --- --- TS TS --- --- --- ---

39 12N79(MT) T - - - - - - - K - - - - - - - - T T T Đ -- -- -- -- Nghỉ Tết -- K -- -- -- -- -- CN CN CN CN CN T T T Đ --- --- --- TS TS --- --- --- ---

40 12N81(QLMT) T - - - - - - - K - - - - - - - - T T T Đ -- -- -- -- Nghỉ Tết -- K -- -- -- -- -- CN CN CN CN CN T T T Đ --- --- --- TS TS --- --- --- ---

41 12N83(KX) T - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T -- -- -- -- Nghỉ Tết -- K -- -- -- -- -- Z T T T TT TT TT TT TT TT TS TS

42 12N84(KX) T - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T -- -- -- -- Nghỉ Tết -- K -- -- -- -- -- Z T T T TT TT TT TT TT TT TS TS

43 12N85(QLCN) T - - - - - - - K - - - - - - - - T T T Đ -- -- -- -- Nghỉ Tết -- K -- -- -- -- -- Z T T T TT TT TT TT TT TT TS TS

44 12ES Z - - - - - K - - - - - T Z Z -- -- -- -- -- K -- -- -- -- Nghỉ Tết -- T Z Z --- --- --- --- --- K --- --- --- --- --- T Z Z TS TS

47 12ECE Z - - - - - K - - - - - T Z Z -- -- -- -- -- K -- -- -- -- Nghỉ Tết -- T Z Z --- --- --- --- --- K --- --- --- --- --- T Z Z TS TS

48 12PFIEV1,2 - TL - - - - - - - - - - - - - - Z T T T T -- -- -- TL Nghỉ Tết -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Z TK TK T T T T TS TS

49 12PFIEV3 - TL - - - - - - - - - - - - - - T T T -- -- -- -- -- TL Nghỉ Tết -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Z T T T TK TK TK TK TK TK TK

ĐĂNG KÝ BỔ SUNG (DÀNH CHO TẤT CẢ CÁC KHOÁ, CÁC HỆ) Nghỉ Tết

1 ĐK ĐK Z Z Z Z - - - - - - - - T T Nghỉ Tết ĐK ĐK Z Z Z -- -- -- -- -- -- -- -- T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

HỌC KỲ HÈ Đăng ký hĐăng ký học kỳ hè tuần 38, 39. Đóng KPĐT tuần 42; học từ tuần 44 đến 52.

GHI CHÚ: NH NH : Nhập học --- : Học LT kỳ hè CK : Thực tập xưởng cơ M : Thực tập MH Z : Dự trữ K : Kiểm tra giữa kỳ TS : Tuyển sinh

C C : Học, thi chính trị T : Thi học kì TK : Thực tập kỹ thuật Đ : HD và BV ĐA MH TH : T.nghiệm, TH TG : TT giảng dạy

- - : Học LT kỳ 1 TL : Thi lại CN : Thực tập công nhân TN : Đồ Án tốt nghiệp Q : Học GD quốc phòng X : Học môn vẽ, ĐK

-- -- : Học LT kỳ 2 TT : Thực tập TN N : Thực tập nhận thức Nghỉ Tết : Nghỉ Tết B : Bảo vệ ĐA TN ĐK : Đăng ký HK phụ

Đà Nẵng, ngày           tháng           năm 2015 Đà Nẵng, ngày        tháng        năm 2015

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA



ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG KẾ HOẠCH HỌC TẬP
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA NĂM HỌC 2015-2016 - CÁC LỚP KHOÁ 2013 HỆ CHÍNH QUY

Số Tuần thứ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

TT Tháng T.8/2015 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 T.1/2016 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 T.8

Ngày (Thứ 2) 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25 01 08 15 22 29 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01

KHÓA 2013

1 13N01(C1) T - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T -- -- -- -- Nghỉ tết -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

2 13N02(C1) T - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T -- -- -- -- Nghỉ tết -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

3 13N03(C1,C1VA) T - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T -- -- -- -- Nghỉ tết -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

4 13N05(CDT) T - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T -- -- -- -- Nghỉ tết -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

5 13N10(T) T - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T -- -- -- -- Nghỉ tết -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

6 13N11(T) T - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T -- -- -- -- Nghỉ tết -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

7 13N17(C4) T - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T -- -- -- -- Nghỉ tết -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

8 13N18(C4) T - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T -- -- -- -- Nghỉ tết -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

9 13N20(KTTT) T - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T -- -- -- -- Nghỉ tết -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

10 13N22,23(N) T - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T -- -- -- -- Nghỉ tết -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

11 13N25(NL) T - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T -- -- -- -- Nghỉ tết -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

12 13N27(D) T - - - - - - - K N - - - - - - - - T T T -- -- -- -- Nghỉ tết -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

13 13N28(D) T - - - - - - - K - N - - - - - - - T T T -- -- -- -- Nghỉ tết -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

14 13N29,30(D) T - - - - - - - K - - N - - - - - - T T T -- -- -- -- Nghỉ tết -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

15 13N33(TDH) T - - - - - - - K - - - N - - - - - T T T -- -- -- -- Nghỉ tết -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

16 13N34(D.CLC) T - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T -- -- -- -- Nghỉ tết -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

17 13NH38(DT) T - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T -- -- -- -- Nghỉ tết -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

18 13N39(DT) T - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T -- -- -- -- Nghỉ tết -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

19 13N40(DT) T - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T -- -- -- -- Nghỉ tết -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

20 13N45(H2) T - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T -- -- -- -- Nghỉ tết -- -- K -- -- -- -- TK TK -- -- -- T T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

21 13N48(SH) T - - - - - - K - - - - - - N N Z T T T T -- -- -- -- Nghỉ tết -- -- K -- -- -- -- TK TK -- -- -- T T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

22 13N50(H1) T - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T -- -- -- -- Nghỉ tết -- -- K N N -- -- -- -- TK TK -- -- T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

23 13N51(H4) T - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T -- -- -- -- Nghỉ tết -- -- K N N -- -- -- -- TK TK -- -- T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

24 13N52(H5) T - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T -- -- -- -- Nghỉ tết -- -- K N N -- -- -- -- TK TK -- -- T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

25 13N57(SK) T - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T -- -- -- -- Nghỉ tết -- -- K -- -- -- -- -- -- Z T T T T M M --- --- --- TS TS --- --- --- ---

26 13N59(X3) T - - - - - - - K - - - - - - - - M T T T -- -- -- -- Nghỉ tết -- K -- -- -- -- -- Z T T CN CN CN CN Đ Đ --- --- --- TS TS --- --- --- ---

27 13N60(X3) T - - - - - - - K - - - - - - - - M T T T -- -- -- -- Nghỉ tết -- K -- -- -- -- -- Z T T CN CN CN CN Đ Đ --- --- --- TS TS --- --- --- ---

28 13N61(X3) T - - - - - - - K - - - - - - - - M T T T -- -- -- -- Nghỉ tết -- K -- -- -- -- -- Z T T CN CN CN CN Đ Đ --- --- --- TS TS --- --- --- ---

29 13N64(VLXD) T - - - - - - - K - - - - - - - - M T T T -- -- -- -- Nghỉ tết -- K -- -- -- -- -- Z T T CN CN CN CN Đ Đ --- --- --- TS TS --- --- --- ---

30 13N67(X1) T - - - - - - K - - - - - - Z M M T T T Đ -- -- -- -- Nghỉ tết -- K CN CN CN CN -- -- -- -- -- Z T T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

31 13NH68(X1) T - - - - - - K - - - - - - Z M M T T T Đ -- -- -- -- Nghỉ tết -- K -- -- -- -- -- Z CN CN CN CN T T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

32 13N69(X1,XJV) T - - - - - - K - - - - - - Z M M T T T Đ -- -- -- -- Nghỉ tết -- K -- -- -- -- -- Z CN CN CN CN T T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

33 13N71(KT) T - - - - - - - K - - - - - - - M T T T Đ -- -- -- -- Nghỉ tết -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T Đ --- --- --- TS TS --- --- --- ---

34 13N72(KT) T - - - - - - - K - - - - - - - M T T T Đ -- -- -- -- Nghỉ tết -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T Đ --- --- --- TS TS --- --- --- ---

35 13N75(X2) T - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T -- -- -- -- Nghỉ tết -- -- K N N -- -- -- -- -- -- M T T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

36 13N77(THXD) T - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T -- -- -- -- Nghỉ tết -- -- K N N -- -- -- -- -- -- Z T T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

37 13N79(MT) T - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T -- -- -- -- Nghỉ tết -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- -- M T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

38 13N81(QLMT) T - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T -- -- -- -- Nghỉ tết -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- -- M T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

39 13N83(KX) T - - - - - - - K - - - - - - - - T T T Đ -- -- -- -- Nghỉ tết -- K -- -- -- -- -- -- CN CN CN CN T T T Đ --- --- --- TS TS --- --- --- ---

40 13N84(KX) T - - - - - - - K - - - - - - - - T T T Đ -- -- -- -- Nghỉ tết -- K -- -- -- -- -- -- CN CN CN CN T T T Đ --- --- --- TS TS --- --- --- ---

41 13N85(QLCN) T - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T -- -- -- -- Nghỉ tết -- K -- -- -- -- -- -- CN CN CN CN T T T Đ --- --- --- TS TS --- --- --- ---

42 13ES Z - - - - - K - - - - - T Z Z -- -- -- -- -- K -- -- -- -- Nghỉ tết -- T Z Z --- --- --- --- --- K --- --- --- --- --- T Z Z TS TS

43 13ECE Z - - - - - K - - - - - T Z Z -- -- -- -- -- K -- -- -- -- Nghỉ tết -- T Z Z --- --- --- --- --- K --- --- --- --- --- T Z Z TS TS

44 13PFIEV1,2 - TL - - - - - - - - - - - - - - Z T T T T -- -- -- TL Nghỉ tết -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- T T T T TK TK TK TS TS

45 13PFIEV3 - TL - - - - - - - - - - - - - - Z T T T T -- -- -- TL Nghỉ tết -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- T T T T TK TK TK TK TS

ĐĂNG KÝ BỔ SUNG (DÀNH CHO TẤT CẢ CÁC KHOÁ, CÁC HỆ) Nghỉ tết

1 ĐK ĐK Z Z Z Z - - - - - - - - T T Nghỉ Tết ĐK ĐK Z Z Z -- -- -- -- -- -- -- -- T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

HỌC KỲ HÈ Đăng ký hĐăng ký học kỳ hè tuần 38, 39. Đóng KPĐT tuần 42; học từ tuần 44 đến 52. Nghỉ tết

GHI CHÚ: NH NH : Nhập học --- : Học LT kỳ hè CK : Thực tập xưởng cơ M : Thực tập MH Z : Dự trữ K : Kiểm tra giữa kỳ TS : Tuyển sinh

C C : Học, thi chính trị T : Thi học kì TK : Thực tập kỹ thuật Đ : HD và BV ĐA MH TH : T.nghiệm, TH TG : TT giảng dạy

- - : Học LT kỳ 1 TL : Thi lại CN : Thực tập công nhân TN : Đồ Án tốt nghiệp Q : Học GD quốc phòng X : Học môn vẽ, ĐK

-- -- : Học LT kỳ 2 TT : Thực tập TN N : Thực tập nhận thức Nghỉ Tết : Nghỉ Tết B : Bảo vệ ĐA TN ĐK : Đăng ký HK phụ

Đà Nẵng, ngày           tháng           năm 2015 Đà Nẵng, ngày        tháng        năm 2015

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA



ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG KẾ HOẠCH HỌC TẬP
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA NĂM HỌC 2015-2016 - CÁC LỚP KHOÁ 2014 HỆ CHÍNH QUY

Số Tuần thứ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

TT Tháng T.8/2015 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 T.1/2016 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 T.8

Ngày (Thứ 2) 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25 01 08 15 22 29 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01

KHÓA 2014

1 14N01(C1) T - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T -- -- -- -- Nghỉ Tết -- -- K -- -- -- N N -- -- -- -- Z T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

2 14N02(C1) T - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T -- -- -- -- Nghỉ Tết -- -- K -- -- -- -- -- N N -- -- Z T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

3 14N05(CDT) T - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T -- -- -- -- Nghỉ Tết -- -- K -- -- -- -- -- -- -- N N T T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

4 14N10(T) T - - - - - - K - - - - - - Z N N T T T T -- -- -- -- Nghỉ Tết -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- -- Z T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

5 14N11,12(T) T - - - - - - K - - - - - - Z N N T T T T -- -- -- -- Nghỉ Tết -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- -- Z T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

6 14N14(T.CLC1) T - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T -- -- -- -- Nghỉ Tết -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

7 14N15(T.CLC2) T - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T -- -- -- -- Nghỉ Tết -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

8 14N17(C4) T - - - - - - K - - - - - - Z N N T T T T -- -- -- -- Nghỉ Tết -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- -- Z T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

9 14N18(C4) T - - - - - - K - - - - - - Z N N T T T T -- -- -- -- Nghỉ Tết -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- -- Z T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

10 14N20(KTTT) T - - - - - - K - - - - - - Z N N T T T T -- -- -- -- Nghỉ Tết -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

11 14N22.23(N) T - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T -- -- -- -- Nghỉ Tết -- -- -- K N -- -- -- -- -- -- -- -- T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

12 14N25(NL) T - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T -- -- -- -- Nghỉ Tết -- -- -- K N -- -- -- -- -- -- -- -- T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

13 14N27(D) T - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T -- -- -- -- Nghỉ Tết -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

14 14N28(D) T - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T -- -- -- -- Nghỉ Tết -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

15 14N29(D) T - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T -- -- -- -- Nghỉ Tết -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

16 14N33(TDH) T - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T -- -- -- -- Nghỉ Tết -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

17 14N36(TDH) T - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T -- -- -- -- Nghỉ Tết -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

18 14N34(D.CLC) T - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T -- -- -- -- Nghỉ Tết -- -- K -- -- -- -- -- -- Z N N T T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

19 14N35(TDH.CLC) T - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T -- -- -- -- Nghỉ Tết -- -- K -- -- -- -- -- -- Z N N T T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

20 14N38(DT) T - - - - - - K - - - - - - - Z N N T T T -- -- -- -- Nghỉ Tết -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- -- Z T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

21 14N39(DT) T - - - - - - K - - - - - - - Z N N T T T -- -- -- -- Nghỉ Tết -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- -- Z T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

22 14N40(DT) T - - - - - - K - - - - - - - Z N N T T T -- -- -- -- Nghỉ Tết -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- -- Z T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

23 14N45(H2) T - - - - - - K - - - - - - - N N T T T T -- -- -- -- Nghỉ Tết -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

24 14N48(SH) T - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T -- -- -- -- Nghỉ Tết -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

25 14N50(H1) T - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T -- -- -- -- Nghỉ Tết -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

26 14N51(H4) T - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T -- -- -- -- Nghỉ Tết -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

27 14N52(H5) T - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T -- -- -- -- Nghỉ Tết -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

28 14N57(SK) T - - - - - - K - - - - - - N N Z T T T T -- -- -- -- Nghỉ Tết -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

29 14N59(X3) T - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T -- -- -- -- Nghỉ Tết -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- -- M T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

30 14N60(X3) T - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T -- -- -- -- Nghỉ Tết -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- -- M T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

31 14N61(X3) T - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T -- -- -- -- Nghỉ Tết -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- -- M T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

32 14N64(VLXD) T - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T -- -- -- -- Nghỉ Tết -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- -- M T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

33 14N67(X1) T - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T -- -- -- -- Nghỉ Tết -- -- K N N -- -- -- -- -- -- Z T T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

34 14N68(X1) T - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T -- -- -- -- Nghỉ Tết -- -- K N N -- -- -- -- -- -- Z T T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

35 14N69(X1,XJV) T - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T -- -- -- -- Nghỉ Tết -- -- K N N -- -- -- -- -- -- Z T T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

36 14N71(KT) T - - - - - - - K - - - - - - - - X T T T -- -- -- -- Nghỉ Tết -- -- K -- -- -- -- -- -- Z X X T T Đ Đ --- --- --- TS TS --- --- --- ---

37 14N72(KT) T - - - - - - - K - - - - - - - - X T T T -- -- -- -- Nghỉ Tết -- -- K -- -- -- -- -- -- Z X X T T Đ Đ --- --- --- TS TS --- --- --- ---

38 14N75(X2) T - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T -- -- -- -- Nghỉ Tết -- -- K -- -- -- -- -- -- Z M M T T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

39 14N77(THXD) T - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T -- -- -- -- Nghỉ Tết -- -- K -- -- -- -- -- -- -- Z M T T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

40 14N78(THXD) T - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T -- -- -- -- Nghỉ Tết -- -- K -- -- -- -- -- -- -- Z M T T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

41 14N79(MT) T - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T -- -- -- -- Nghỉ Tết -- -- K -- -- -- -- -- -- -- N N T T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

42 14N81(QLMT) T - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T -- -- -- -- Nghỉ Tết -- -- K -- -- -- -- -- -- -- N N T T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

43 14N83(KX) T - - - - - - K - - - - - - Z N N T T T T -- -- -- -- Nghỉ Tết -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

44 14N84(KX) T - - - - - - K - - - - - - Z N N T T T T -- -- -- -- Nghỉ Tết -- -- -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

45 14N85(QLCN) T - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T -- -- -- -- Nghỉ Tết -- -- K -- -- -- -- -- -- Z T T T T N N --- --- --- TS TS --- --- --- ---

46 14ES Z - - - - - K - - - - - T Z Z -- -- -- -- -- K -- -- -- T Nghỉ Tết -- -- Z Z --- --- --- --- --- K --- --- --- --- --- T Z Z TS TS

47 14ECE Z - - - - - K - - - - - T Z Z -- -- -- -- -- K -- -- -- T Nghỉ Tết -- -- Z Z --- --- --- --- --- K --- --- --- --- --- T Z Z TS TS

48 14PFIEV - TL - - - - - - - - - - - - - - Z T T T T -- -- -- TL Nghỉ Tết -- -- -- -- Z Z -- -- -- -- -- -- -- -- Z T T T T TS TS

ĐĂNG KÝ BỔ SUNG (DÀNH CHO TẤT CẢ CÁC KHOÁ, CÁC HỆ)

1 ĐK ĐK Z Z Z Z - - - - - - - - T T Nghỉ Tết ĐK ĐK Z Z Z -- -- -- -- -- -- -- -- T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

HỌC KỲ HÈ Đăng ký hĐăng ký học kỳ hè tuần 38, 39. Đóng KPĐT tuần 42; học từ tuần 44 đến 52.

GHI CHÚ: NH NH : Nhập học --- : Học LT kỳ hè CK : Thực tập xưởng cơ M : Thực tập MH Z : Dự trữ K : Kiểm tra giữa kỳ TS : Tuyển sinh

C C : Học, thi chính trị T : Thi học kì TK : Thực tập kỹ thuật Đ : HD và BV ĐA MH TH : T.nghiệm, TH TG : TT giảng dạy

- - : Học LT kỳ 1 TL : Thi lại CN : Thực tập công nhân TN : Đồ Án tốt nghiệp Q : Học GD quốc phòng X : Học môn vẽ, ĐK

-- -- : Học LT kỳ 2 TT : Thực tập TN N : Thực tập nhận thức Nghỉ Tết : Nghỉ Tết B : Bảo vệ ĐA TN ĐK : Đăng ký HK phụ

Đà Nẵng, ngày           tháng           năm 2015 Đà Nẵng, ngày        tháng        năm 2015

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA



ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG KẾ HOẠCH HỌC TẬP
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA NĂM HỌC 2015-2016 - CÁC LỚP KHOÁ 2015 HỆ CHÍNH QUY

Số Tuần thứ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

TT Tháng T.8/2015 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 T.1/2016 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 T.8

Ngày (Thứ 2) 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25 01 08 15 22 29 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01

KHÓA 2015

1 15N01(C1A) NH C - - - - Q Q Q Q - - K - - - - - - Z T T T Nghỉ Tết -- -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- Z T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

2 15N02(C1B) NH C - - - - Q Q Q Q - - K - - - - - - Z T T T Nghỉ Tết -- -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- Z T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

3 15N05(CDT1) NH C - - - - Q Q Q Q - - K - - - - - - Z T T T Nghỉ Tết -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- Z T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

4 15N10(T1) NH C - - - - Q Q Q Q - - K - - - - - - Z T T T Nghỉ Tết -- -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- Z T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

5 15N11(T2) NH C - - - - Q Q Q Q - - K - - - - - - Z T T T Nghỉ Tết -- -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- Z T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

6 15N12(T3) NH C - - - - Q Q Q Q - - K - - - - - - Z T T T Nghỉ Tết -- -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- Z T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

7 15N14,15(T.CLC) NH C - - - - Q Q Q Q - - K - - - - - - Z T T T Nghỉ Tết -- -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- Z T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

8 15N17(C4A) NH C Q Q Q Q - - - - - - K - - - - - - Z T T T Nghỉ Tết -- -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- Z T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

9 15N18(C4B) NH C Q Q Q Q - - - - - - K - - - - - - Z T T T Nghỉ Tết -- -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- Z T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

10 15N20(KTTT) NH C Q Q Q Q - - - - - - K - - - - - - Z T T T Nghỉ Tết -- -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- Z T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

11 15N22(N1) NH C Q Q Q Q - - - - - - K - - - - - - Z T T T Nghỉ Tết -- -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- Z T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

12 15N23(N2) NH C Q Q Q Q - - - - - - K - - - - - - Z T T T Nghỉ Tết -- -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- Z T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

13 15N25(NL) NH C Q Q Q Q - - - - - - K - - - - - - Z T T T Nghỉ Tết -- -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- Z T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

14 15N27(D1) NH C - - - - Q Q Q Q - - K - - - - - - Z T T T Nghỉ Tết -- -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- Z T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

15 15N28(D2) NH C - - - - Q Q Q Q - - K - - - - - - Z T T T Nghỉ Tết -- -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- Z T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

16 15N29(D3) NH C - - - - Q Q Q Q - - K - - - - - - Z T T T Nghỉ Tết -- -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- Z T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

17 15N33(TDH1,2) NH C - - - - Q Q Q Q - - K - - - - - - Z T T T Nghỉ Tết -- -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- Z T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

18 15N34(D.CLC) NH C - - - - Q Q Q Q - - K - - - - - - Z T T T Nghỉ Tết -- -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- Z T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

19 15N35(TDH.CLC) NH C - - - - Q Q Q Q - - K - - - - - - Z T T T Nghỉ Tết -- -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- Z T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

20 15N38(DT1) NH C - - - - Q Q Q Q - - K - - - - - - Z T T T Nghỉ Tết -- -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- Z T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

21 15N39(DT2) NH C - - - - Q Q Q Q - - K - - - - - - Z T T T Nghỉ Tết -- -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- Z T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

22 15N40(DT3) NH C - - - - Q Q Q Q - - K - - - - - - Z T T T Nghỉ Tết -- -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- Z T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

23 15N45(H2A) NH C Q Q Q Q - - - - - - K - - - - - - Z T T T Nghỉ Tết -- -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- Z T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

24 15N46(H2B) NH C Q Q Q Q - - - - - - K - - - - - - Z T T T Nghỉ Tết -- -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- Z T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

25 15N48(SH) NH C Q Q Q Q - - - - - - K - - - - - - Z T T T Nghỉ Tết -- -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- Z T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

26 15N50(H1,4) NH C Q Q Q Q - - - - - - K - - - - - - Z T T T Nghỉ Tết -- -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- Z T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

27 15N52(H5) NH C Q Q Q Q - - - - - - K - - - - - - Z T T T Nghỉ Tết -- -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- Z T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

28 15N57(SK) NH C Q Q Q Q - - - - - - K - - - - - - Z T T T Nghỉ Tết -- -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- Z T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

29 15N59(X3A) NH C - - - - Q Q Q Q - - K - - - - - - Z T T T Nghỉ Tết -- -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- Z T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

30 15N60(X3B) NH C - - - - Q Q Q Q - - K - - - - - - Z T T T Nghỉ Tết -- -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- Z T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

31 15N61(X3C) NH C - - - - Q Q Q Q - - K - - - - - - Z T T T Nghỉ Tết -- -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- Z T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

32 15N63(X3.CLC) NH C - - - - Q Q Q Q - - K - - - - - - Z T T T Nghỉ Tết -- -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- Z T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

33 15N64(VLXD) NH C - - - - Q Q Q Q - - K - - - - - - Z T T T Nghỉ Tết -- -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- Z T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

34 15N67(X1A) NH C Q Q Q Q - - - - - - K - - - - - - Z T T T Nghỉ Tết -- -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- Z T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

35 15N68(X1B) NH C Q Q Q Q - - - - - - K - - - - - - Z T T T Nghỉ Tết -- -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- Z T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

36 15N69(X1C,XJV) NH C Q Q Q Q - - - - - - K - - - - - - Z T T T Nghỉ Tết -- -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- Z T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

37 15N71(KT1) NH C Q Q Q Q - - - - - - K - - - - - - Z T T T Nghỉ Tết -- -- -- -- -- -- K -- -- N -- -- -- T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

38 15N72(KT2) NH C Q Q Q Q - - - - - - K - - - - - - Z T T T Nghỉ Tết -- -- -- -- -- -- K -- -- N -- -- -- T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

39 15N75(X2) NH C Q Q Q Q - - - - - - K - - - - - - Z T T T Nghỉ Tết -- -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- Z T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

40 15N77(THXD) NH C Q Q Q Q - - - - - - K - - - - - - Z T T T Nghỉ Tết -- -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- Z T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

41 15N79(MT) NH C Q Q Q Q - - - - - - K - - - - - - Z T T T Nghỉ Tết -- -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- Z T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

42 15N81(QLMT) NH C Q Q Q Q - - - - - - K - - - - - - Z T T T Nghỉ Tết -- -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- Z T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

43 15N83(KX1,2) NH C Q Q Q Q - - - - - - K - - - - - - Z T T T Nghỉ Tết -- -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- Z T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

44 15N85(QLCN) NH C Q Q Q Q - - - - - - K - - - - - - Z T T T Nghỉ Tết -- -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- Z T T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

45 15ES,ECE NH C - - - - Q Q Q Q - K - - - - - T T -- -- -- -- Nghỉ Tết -- K -- -- -- -- -- T T --- --- --- --- --- K --- --- --- --- --- T T

46 15PFIEV NH C - - - - Q Q Q Q - - - - - - - - - - - T T Nghỉ Tết T -- -- -- -- TL -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- T T T TS

ĐĂNG KÝ BỔ SUNG (DÀNH CHO TẤT CẢ CÁC KHOÁ, CÁC HỆ)

1 ĐK ĐK Z Z Z Z - - - - - - - - T T Nghỉ Tết ĐK ĐK Z Z Z -- -- -- -- -- -- -- -- T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

HỌC KỲ HÈ Đăng ký hĐăng ký học kỳ hè tuần 38, 39. Đóng KPĐT tuần 42; học từ tuần 44 đến 52.

GHI CHÚ: NH NH : Nhập học --- : Học LT kỳ hè CK : Thực tập xưởng cơ M : Thực tập MH Z : Dự trữ K : Kiểm tra giữa kỳ TS : Tuyển sinh

C C : Học, thi chính trị T : Thi học kì TK : Thực tập kỹ thuật Đ : HD và BV ĐA MH TH : T.nghiệm, TH TG : TT giảng dạy

- - : Học LT kỳ 1 TL : Thi lại CN : Thực tập công nhân TN : Đồ Án tốt nghiệp Q : Học GD quốc phòng X : Học môn vẽ, ĐK

-- -- : Học LT kỳ 2 TT : Thực tập TN N : Thực tập nhận thức Nghỉ Tết : Nghỉ Tết B : Bảo vệ ĐA TN ĐK : Đăng ký HK phụ

Đà Nẵng, ngày           tháng           năm 2015 Đà Nẵng, ngày        tháng        năm 2015

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA



ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG KẾ HOẠCH HỌC TẬP
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA NĂM HỌC 2015-2016 - CÁC LỚP HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

Số Tuần thứ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

TT Tháng T.8/2015 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 T.1/2016 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 T.8

Ngày (Thứ 2) 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25 01 08 15 22 29 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01

HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC  TRONG TRƯỜNG

1 34D1.DE - - - - TL TL - - - - - - - TH TH T T T T -- -- -- Nghỉ Tết -- TL TL -- -- -- -- T T T TT TT TT TT TT TT --- --- --- TS TS --- --- --- ---

2 34DT.DE - - - - TL TL - - - - TH TH CN CN CN CN T T T -- -- -- Nghỉ Tết -- TL TL -- -- -- -- T T T TT TT TT TT TT TT --- --- --- TS TS --- --- --- ---

3 34X1.DE - - - - TL TL - - - - - - - Z T T T T -- -- -- Nghỉ Tết -- TL TL -- -- -- -- T T T TT TT TT TT TT TT --- --- --- TS TS --- --- --- ---

HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC TẠI CÁC TRUNG TÂM

TT GDTX HUẾ

1 34X1.H T T T T - - - - - - - TL TL T T T T TT TT TT TT TT TT TL TL Nghỉ Tết TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B TS TS

Tr. CĐCN HUẾ

1 37D1H2 T T T T - - - - - - - - TL TL Z Nghỉ Tết T T T T -- -- -- -- -- -- -- -- TL TL --- --- --- TS TS --- --- --- ---

2 37X1H2 T T T T - - - - - - - - TL TL Z Nghỉ Tết T T T T -- -- -- -- -- -- -- -- TL TL --- --- --- TS TS --- --- --- ---

Tr. THGTVT HuẾ

1 34X3.H3 T T T T - - - - - - - TL TL T T T T TT TT TT TT TT TT TL TL Nghỉ Tết TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B TS TS

QUẢNG NAM

1 34X3.TK T T T T - - - - - - - TL TL T T T T TT TT TT TT TT TT TL TL Nghỉ Tết TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B TS TS

BÌNH ĐỊNH

1 34X3.BD T T T T - - - - - - - TL TL T T T T TT TT TT TT TT TT TL TL Nghỉ Tết TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B TS TS

NINH THUẬN

1 34D1,2.PR T T T TH TH TH TH - - - - - - T T T TT TT TT TT TT TT TL TL Nghỉ Tết TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B TS TS

2 36X1PR T T T T - - - - - - - - TL TL Z Nghỉ Tết T T T T -- -- -- -- -- -- -- -- TL TL --- --- --- TS TS --- --- --- ---

TT GDTX LÂM ĐỒNG

1 35D1.LD T T T T - - - - - - - - TL TL Z Nghỉ Tết T T T T -- -- -- -- -- -- -- -- TL TL --- --- --- TS TS --- --- --- ---

ĐĂNG KÝ BỔ SUNG (DÀNH CHO TẤT CẢ CÁC KHOÁ, CÁC HỆ)

1 ĐK ĐK Z Z Z Z - - - - - - - - T T Nghỉ Tết ĐK ĐK Z Z Z -- -- -- -- -- -- -- -- T T --- --- --- TS TS --- --- --- ---

HỌC KỲ HÈ Đăng ký hĐăng ký học kỳ hè tuần 38, 39. Đóng KPĐT tuần 42; học từ tuần 44 đến 52.

GHI CHÚ: NH NH : Nhập học --- : Học LT kỳ hè CK : Thực tập xưởng cơ M : Thực tập MH Z : Dự trữ K : Kiểm tra giữa kỳ TS : Tuyển sinh

C C : Học, thi chính trị T : Thi học kì TK : Thực tập kỹ thuật Đ : HD và BV ĐA MH TH : T.nghiệm, TH TG : TT giảng dạy

- - : Học LT kỳ 1 TL : Thi lại CN : Thực tập công nhân TN : Đồ Án tốt nghiệp Q : Học GD quốc phòng X : Học môn vẽ, ĐK

-- -- : Học LT kỳ 2 TT : Thực tập TN N : Thực tập nhận thức Nghỉ Tết : Nghỉ Tết B : Bảo vệ ĐA TN ĐK : Đăng ký HK phụ

Đà Nẵng, ngày           tháng           năm 2015 Đà Nẵng, ngày        tháng        năm 2015

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
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